
TT Đơn vị Trường Cấp học

Đề xuất bổ sung định mức khoán năm 2026

62 UBND xã Phượng Tiến 30 557 68.4 53 7 40 84 504,000,000

MN Phượng Tiến 
Nhà trẻ 3 27 7.5 3 2 5 25 150,000,000 Bổ sung số thiếu so mới định mức

Mẫu giáo 7 133 15.4 15 0 4 24,000,000

MN Tân Dương
Nhà trẻ 2 35 5 3 1 5 10 60,000,000

Mẫu giáo 5 122 11 10 1 0 0 0

MN Tân Thịnh
Nhà trẻ 3 62 7.5 6 1 5 30,000,000

Mẫu giáo 10 178 22 16 2 30 40 240,000,000

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC KHOÁN, KINH PHÍ HỖ TRỢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP NĂM 2026
(Số liệu tính đến ngày 15/10/2025)

(Kèm theo Báo cáo số 310 /BC-UBND, ngày 23 tháng 10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến) 

Tổng số 
lớp mẫu 
giáo/số 
nhóm 

trẻ

Tổng số 
trẻ

Số biên chế 
giáo viên cần 
có theo định 

mức năm 
học 2025-

2026

Số biên chế 
giáo viên được 

cấp có thẩm 
quyền giao tại 

thời điểm 
tháng 10/2025

Số chỉ tiêu 
hợp đồng theo 

NĐ số 
111/2022/NĐ-

CP ở vị trí 
việc làm giáo 
viên năm học 

2025-2026

Số định 
mức 

khoán 
được cấp 
năm 2025

Định 
mức

Số tiền 
(triệu đồng)

Lý do đề xuất
bổ sung



UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN Phụ lục số 5

TT Đơn vị Trường Cấp học

Đề xuất bổ sung định mức khoán năm 2026

62 UBND xã Phượng Tiến 30 579 138 16 656

MN Phượng Tiến 
Nhà trẻ 3 27 20 1 41

Mẫu giáo 7 133 30 4 164

MN Tân Dương
Nhà trẻ 2 35 5 1 41

Mẫu giáo 5 144 15 3 123

MN Tân Thịnh
Nhà trẻ 3 62 20 2 82

Mẫu giáo 10 178 48 5 205

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC KHOÁN, KINH PHÍ HỖ TRỢ VỊ TRÍ NẤU ĂN 
ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP NĂM 2026

(Số liệu tính đến ngày 15/10/2025)
(Kèm theo Báo cáo số 310 /BC-UBND, ngày 23 tháng 10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến) 

Tổng số lớp 
mẫu giáo/số 

nhóm trẻ

Tổng số 
trẻ

Số định 
mức khoán 
được cấp 
năm 2025

Định 
mức/tháng

Số tiền 
(triệu đồng)

Lý do đề xuất
bổ sung



UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN Phụ lục số 2

TT Đơn vị Trường Cấp học

Đề xuất bổ sung định mức khoán năm 2026

62 UBND xã Phượng Tiến 41 902 65 65 0 0 0 0

Tiểu học Phượng Tiến Tiểu học 14 309 22 22 0 0 0 0

Tiểu học Tân Dương Tiểu học 9 195 15 15 0 0 0 0

Tiểu học Tân Thịnh Tiểu học 18 398 28 28 0 0 0 0

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC KHOÁN, KINH PHÍ HỖ TRỢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC CÔNG LẬP NĂM 2026
(Số liệu tính đến ngày 15/10/2025)

(Kèm theo Báo cáo số 310 /BC-UBND, ngày 23 tháng 10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến) 

Tổng số 
lớp

Tổng 
số học 
sinh

Số biên chế 
giáo viên cần 
có theo định 

mức năm học 
2025-2026

Số biên chế 
giáo viên được 

cấp có thẩm 
quyền giao tại 

thời điểm 
tháng 10/2025

Số chỉ tiêu hợp 
đồng theo NĐ số 
111/2022/NĐ-CP 
ở vị trí việc làm 

giáo viên năm học 
2025-2026

Số định 
mức 

khoán 
được cấp 
năm 2025

Định 
mức

Số tiền 
(triệu đồng)

Lý do đề xuất
bổ sung

Hiện nay trường đã đủ số lượng biên chế 
theo định mức nhưng thiếu về cơ cấu bộ 
môn (thiếu 9 tiết tiếng anh/tuần)



UBND XÃ PHƯỢNG TIẾN
 Phụ lục số 3

TT Đơn vị Trường Cấp học

Đề xuất bổ sung định mức khoán năm 2026

62 UBND xã Phượng Tiến 22 718 44.8 43 1 8 8 51,200,000

THCS Phượng Tiến THCS 8 258 16.2 16 0 2 2 12,800,000 Bổ sung số thiếu so mới định mức

THCS Tân Dương THCS 6 200 12.4 11 1 4 4 25,600,000

THCS Tân Thịnh THCS 8 260 16.2 16 0 2 2 12,800,000

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC KHOÁN, KINH PHÍ HỖ TRỢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI CẤP THCS CÔNG LẬP NĂM 2026
(Số liệu tính đến ngày 15/10/2025)

(Kèm theo Báo cáo số 310 /BC-UBND, ngày 23 tháng 10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến) 

Tổng 
số lớp

Tổng 
số học 
sinh

Số biên chế 
giáo viên 

cần có theo 
định mức 
năm học 

2025-2026

Số biên chế 
giáo viên 

được cấp có 
thẩm quyền 
giao tại thời 
điểm tháng 

10/2025

Số chỉ tiêu hợp 
đồng theo NĐ 

số 
111/2022/NĐ-

CP ở vị trí việc 
làm giáo viên 

năm học 2025-
2026

Số định 
mức 

khoán 
được cấp 

năm 
2025

Định 
mức/ 
tháng

Số tiền 
(triệu đồng)

Lý do đề xuất
bổ sung
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